
Đơn giá
 Thành tiền 

(đồng) 
 Đơn giá 

 Thành tiền
 (đồng) 

1
Bộ điều khiển không dây cầm 
tay RD SC.S1

                1.0               194,000                   194,000 

2
Bộ điều khiển không dây gắn 
tường RD SC.M1

                1.0               435,000                   435,000 

3

Đèn LED downlight 
D AT16L 90/7W.RF

Công suất: 7W
Điện áp: 220V/50Hz
Chuẩn kết nối: Sóng RF 2.4G
Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K
Thay đổi cường độ: 10% - 100%
Quang thông: 520lm
Tuổi thọ: 30.000 h, L70
Kích thước (ØxH): (108x40)mm
Đường kính lỗ khoét trần: 90mm

                1.0               280,000                   280,000 

4

Đèn LED downlight 
D AT16L 110/9W.RF

Công suất: 9W
Điện áp: 220V/50Hz
Chuẩn kết nối: Sóng RF 2.4G
Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K
Thay đổi cường độ: 10% - 100%
Quang thông: 720lm
Tuổi thọ: 30.000 h, L70
Kích thước (ØxH): (130x40)mm
Đường kính lỗ khoét trần: 110mm

                1.0               320,000                   320,000 

Đvt: đồng /đvt; chưa có 10% VAT

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Địa chỉ: 87 - 89 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: (024) 3858 4576 /3858 4310 /3858 9138            Fax: (84-24) 3858 5038  

Website: www.rangdong.com.vn            Email: ralaco@hn.vnn.vn

Tài khoản số: 1161 000 5566 999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - CN Hoài Đức

Mã số thuế: 0101 526 991

Giá bán xin duyệt cho 
Quý Khách hàng

BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM

Trước tiên, Chúng tôi rất cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của Công ty. Dựa theo yêu cầu của Quý khách hàng, Chúng tôi 
hân hạnh được đề nghị báo giá sản phẩm như dưới đây:

TT Hình ảnh Tên sản phẩm
 Số lượng

(cái) 

Giá bán niêm yết

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kingsway Việt Nam

- Địa chỉ:  .......................................

- Người nhận:  ................................

- Điện thoại:   .................................

- Email:   .........................................

- Tên dự án: ....................................

Nơi gửi : Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông 

- Địa chỉ: 87 - 89 Phố Hạ Đình - Thanh Xuân, TP Hà Nội

- Người gửi : 

- Trung tâm: 

- Điện thoại: 

- Email: 



Đơn giá
 Thành tiền 

(đồng) 
 Đơn giá 

 Thành tiền
 (đồng) 

Giá bán xin duyệt cho 
Quý Khách hàng

TT Hình ảnh Tên sản phẩm
 Số lượng

(cái) 

Giá bán niêm yết

5

Đèn LED ốp trần
D LN19L 490/40W.RF

Công suất: 40W
Điện áp: 220V/50Hz
Chuẩn kết nối: Sóng RF 2.4G
Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K
Thay đổi cường độ: 10% - 100%
Quang thông: 2800lm
Tuổi thọ: 25.000 h, L70
Kích thước (ØxH): (490x80)mm

                1.0            1,652,000                1,652,000 

6

Đèn LED ốp trần
D LN20L 500/40W.RF

Công suất: 40W
Điện áp: 220V/50Hz
Chuẩn kết nối: Sóng RF 2.4G
Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K
Thay đổi cường độ: 10% - 100%
Quang thông: 2800lm
Tuổi thọ: 25.000 h, L70
Kích thước (ØxH): (500x120)mm

                1.0            1,652,000                1,652,000 

7

Đèn LED ốp trần
D LN21L 500/40W.RF

Công suất: 40W
Điện áp: 220V/50Hz
Chuẩn kết nối: Sóng RF 2.4G
Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K
Thay đổi cường độ: 10% - 100%
Quang thông: 2800lm
Tuổi thọ: 25.000 h, L70
Kích thước (ØxH): (500x100)mm

                1.0            1,652,000                1,652,000 

8

Đèn LED ốp trần
D LN22L 500/40W.RF

Công suất: 40W
Điện áp: 220V/50Hz
Chuẩn kết nối: Sóng RF 2.4G
Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K
Thay đổi cường độ: 10% - 100%
Quang thông: 2800lm
Tuổi thọ: 25.000 h, L70
Kích thước (ØxH): (500x100)mm

                1.0            1,652,000                1,652,000 

9

Đèn Led dây
RD - LD01.RF 

Công suất: 36W/5m
Điện áp: 220V/50Hz
Chuẩn kết nối: Sóng RF 2.4G
Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K
Thay đổi cường độ: 10% - 100%
Quang thông: 3000lm/5m
Kích thước (WxH): 
(14.5x6.2)mm
Đơn vị tính: mét

                1.0               146,000                   146,000 

10
Bộ nguồn LED dây
RD - BN LD01.RF

                1.0            1,151,000                1,151,000 



Đơn giá
 Thành tiền 

(đồng) 
 Đơn giá 

 Thành tiền
 (đồng) 

Giá bán xin duyệt cho 
Quý Khách hàng

TT Hình ảnh Tên sản phẩm
 Số lượng

(cái) 

Giá bán niêm yết

11

Đèn LED Panel
D P07 60x60/40W.RF

Công suất: 40W
Điện áp: 220V/50Hz
Chuẩn kết nối: Sóng RF 2.4G
Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K
Thay đổi cường độ: 10% - 100%
Quang thông: 4000lm
Tuổi thọ: 25,000h L70
Kích thước (LxWxH):
(600x600x10)mm

                1.0            1,437,000                1,437,000 

12

Đèn LED Panel
D P07 30x120/40W.RF

Công suất: 40W
Điện áp: 220V/50Hz
Chuẩn kết nối: Sóng RF 2.4G
Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K
Thay đổi cường độ: 10% - 100%
Quang thông: 4000lm
Tuổi thọ: 25,000h L70
Kích thước (LxWxH):
(1200x300x10)mm

                1.0            1,437,000                1,437,000 

12

Đèn LED Tracklight
D TRL04L/20w.RF

Công suất: 20W
Điện áp: 220V/50Hz
Chuẩn kết nối: Sóng RF 2.4G
Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K
Thay đổi cường độ: 10% - 100%
Quang thông: 1250 - 1540lm
Góc chiếu: 24°
Tuổi thọ: 25,000h L70
Kích thước (LxWxH):
(80x170x120)mm
Ray tương thích: T2

                1.0               620,000                   620,000 

             12,628,000 

               1,262,800 

13,890,800             

*

*

*

Hình thức thanh toán: Thanh toán trước 100% giá trị đơn hàng Trung tâm C4LED

Tổng cộng

Thuế GTGT 10%

Tổng cộng tiền thanh toán

Ghi chú:   

Báo giá này có giá trị đến hết ngày Hà Nội, ngày   tháng     năm 

Bảo hành sản phẩm: + Sản phẩm LED: 24 tháng


